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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
CÂU 1 (4đ)

a. Trình bày thuật toán đệ qui tính 
[image: image1.wmf]!

3

...

..........

!

3

3

!

2

3

3

)

(

n

n

S

+

+

+

+

=


(2đ)
(Lưu ý: các hàm con nếu được sử dụng phải giải thích rõ)
b. Vẽ lưu đồ thuật toán sau : Nhập vào một số nguyên dương n, in ra kết quả cho biết n có phải là số hoàn thiện không ? Biết rằng số n là số hoàn thiện khi tổng các ước số nhỏ hơn n bằng chính n.
(2đ)


Ví dụ:  Nhap n = 6,  Tong uoc so nho hon n la : 1+2+3 = 6. Ket luan 6 la so hoan thien.
CÂU 2: (4đ)

a. Một bài thi có 4 câu trả hỏi là : x, y, z, t với số điểm tối đa cho mỗi câu trả lời đúng là 8, 6, 4, 2. Nếu trả lời đúng 1 câu , sinh viên được điểm tối đa, trả lời sai sinh viên được 0 điểm. Nếu tổng điểm ( 14 thì đạt. Ta liên kết với các câu trả lời trên với 3 biến Bool x, y ,z, t và một hàm Bool f(x,y,z, t) lấy giá trị 1 nếu sinh viên đạt, giá trị 0 nếu sinh viên không đạt. 
Tìm dạng chính tắc tuyển của của hàm Bool f(x,y,z, t)




(2đ)
b. Hãy tìm công thức đa thức tối tiểu cho hàm Bool f(x,y,z,t) có bảng Karnaugh sau đây:      (2đ)
( Chú ý : Phải vẽ đầy đủ hình và ghi rõ các bước tìm ra được công thức đa thức tối tiểu mới được tính điểm)
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CÂU 3 (2đ)  

a. Một người cần mua 5 cây bút bi từ 6 màu xanh, đỏ, tím, vàng, đen, hồng tại một cửa hàng. Hỏi có bao nhiêu cách mua.
(1đ)

b. Giả sử số điện thoại có dạng như sau: Mã vùng - NXX – XXXX, biết rằng N nhận các giá trị từ 2(9, X nhận giá trị từ 0 ( 9. Tìm số mã vùng cần thiết ít nhất để đảm bảo 25 triệu máy điện thoại  trong cả nước có số điện thoại khác nhau?
(1đ)
( Chú ý : Phải giải thích rõ các bước tìm ra được cách mua, cách đặt mới được tính điểm)
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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: 

a.  Trình bày thuật toán đệ qui tính tổng S như sau :
Ta định nghĩa hàm S(n) như sau: 

S(n)

{


if(n= = 0)
 return 1;


else
return  S(n-1)+3/gt(n);

}





(1đ)

Ta định nghĩa hàm gt(n) là hàm tính giai thừa 

gt(n)

{


if(n= = 1)
return 1;


else
return gt(n-1)*n;

}





(1đ)
( Sinh viên có thể dùng cách khác để thực hiện thuật toán đệ qui trên)

b. Vẽ được phần nhập dữ liệu 

(0.5đ)
    Vẽ phần thao tác, xuất kết quả

(1.5đ)
Câu 2:

a. Dựa vào giả thiết bài toán ta liên kết với hàm Bool f(a, b, c) với a, b ,c nhận giá trị 1 là các lần trả lời đúng các câu hỏi a, b, c của bài 

Ta có bảng chân trị sau: (1đ)




	x
	y
	z
	t
	Tổng

Điểm
	f(x,y,z,t)

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	2
	0

	0
	0
	1
	0
	4
	0
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	1
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	0
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	0

	0
	1
	0
	1
	8
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	0
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	0
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	0
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	12
	0
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	0
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	1 ( 
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Vậy dạng chính tắc tuyển là :

f(x,y,z,t)= 
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 (1đ)
b. Các tế bào tối đại của bản đồ Karnaugh trên là:





Bước 1:  













T1=
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 ,   T2= 
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  ,  T3=
[image: image26.wmf]y






(0.75đ)
Bước 2:














Ô (2,3) thuộc T1 nên T1 được chọn

Ô (2,2) thuộc T2 nên T2 được chọn

Ô (1,3) thuộc T3​​ nên T3 được chọn



(0.75đ)
Bước 3:

Vậy sử dụng ba tế bào tối đại trên là ta phủ được hết bảng đồ Karnaugh

Vậy ta có công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool 


y = T1+ T2+ T3 





(0.5đ)

Câu 3 : 

a. Ta chọn 5 cây bút trong 6 loại bút. Vậy đây là một tổ hợp lặp ( k=5, n=6
Ta có C(n+k-1,n-1)=C(6+5-1,6-1) = 
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(1đ)
b. Xét các số điện thoại có dạng chưa có mã vùng: NXX-XXXX ( số sđt chưa có mã vùng=8 triệu số ( k=8 triệu số. Theo nguyên lý chuồng bồ câu, trong số 25 triệu máy ( n=25 triệu sẽ có ít nhất [n/k] = [25/8]=4 máy cùng một mã vùng. Kết luận: cần ít nhất 4 mã vùng.


            (1đ)
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